	TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH CHÂU



	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I  
Năm học 2022-2023 môn Tiếng Việt - Lớp 4 
 ( Thời gian: 60 phút không kể phần đọc thành tiếng)


Họ và tên:…………………………….…………………………….……....Lớp 4…………

	Điểm

Bằng số: ………………
Bằng chữ: ……………
	Giám thị
(Kí, ghi rõ họ tên)

	Giám khảo
(Kí, ghi rõ họ tên)




A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I. Phần đọc tiếng: (3 điểm)
II. Phần đọc thầm: (7 điểm)
[bookmark: _GoBack]1. Đọc thầm bài sau:
Tình bạn
Thỏ và Sóc rủ nhau vào rùng hái quả. Mùa thu, khu rừng thơm phức hương quả chín. Ở trên một cây cao chót vót, Thỏ reo lên sung sướng:
- Ôi chùm quả vàng mọng kia, ngon quá !
Thấy chùm quả vắt vẻo cao tít, Sóc vội vàng ngăn bạn:
- Cậu đừng lấy, nguy hiểm lắm.
Nhưng Thỏ đã men ra. Nó cố với. Trượt chân, Thỏ ngã nhào. Sóc nhanh nhẹn túm được áo Thỏ còn tay kia kịp với được vào một cành cây nhỏ nên cả hai bị treo lơ lửng trên không chứ không bị rơi xuống khe núi đầy đá nhọn. Cái cành cây cong gập hẳn lại.
Sóc vẫn cố sức giữ chặt áo Thỏ. Tiếng răng rắc trên cành cây càng kêu to hơn.
- Cậu bỏ tớ ra đi kẻo cậu cũng bị rơi theo đấy.
Thỏ nói với sóc rồi khóc òa.
-Tớ không bỏ cậu đâu.
Sóc cương quyết.
Bác Voi cao lớn đang làm việc gần đấy nghe tiếng kêu cứu chạy tới. Bác rướn mình đưa chiếc vòi dài đỡ được cả hai xuống an toàn. Bác âu yếm khen:
- Các cháu có một tình bạn thật đẹp.
                                                        			    Theo Hà Mạnh Hùng
2. Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng để làm gì?
A. Rủ nhau vào rừng dạo chơi
B. Rủ nhau vào rừng hái hoa
C. Rủ nhau vào rừng hái quả
Câu 2: Khu rừng thơm phức quả chín vào mùa nào?
A. Mùa hạ
B. Mùa thu
C. Mùa đông
Câu 3: Khi Thỏ bị  trượt chân ngã, Sóc đã làm gì?
A. Túm lấy áo Thỏ và cương quyết không bỏ rơi bạn
B. Vội vàng ngăn Thỏ
C. Với lấy cành cây
Câu 4: Việc làm nói trên của Sóc thể hiện điều gì?
A. Sóc là người bạn nhút nhát
B. Sóc là người bạn sẵn sàng quên bản thân mình để cứu bạn.
C. Sóc  là người rất trung thực
Câu 5: Bác Voi khen Thỏ và Sóc thế nào?
A. Bác Voi  khen khu rừng mùa thu thật đẹp
B. Bác Voi khen Thỏ và Sóc thu hoạch được thật nhiều quả
C. Bác Voi khen Thỏ và Sóc là đôi bạn có tình bạn thật đẹp
Câu 6: Câu thành ngữ, tục ngữ nào phù hợp với nội dung bài trên
A. Bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn hoạn nạn ân cần có nhau
B. Đói cho sạch, rách cho thơm
C. Đứng núi này trông núi nọ
Câu 7: Từ nào dưới đây không phải là động từ? 
A. Hát
B. Ru
C. Vời vợi
Câu 8. Từ nào sau đây là từ láy ?
A. lặng im.                                              B. truyện cổ.
C. ông cha.                                              D. cheo leo
Câu 9: Cách viết nào sau đây đúng nhất
A. Nguyễn thị Hồng Ngọc - Học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Minh Châu
B. Nguyễn Thị Hồng Ngọ c- Học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Minh Châu
C. Nguyễn thị hồng Ngọc - Học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Minh châu
D. nguyễn thị hồng Ngọc - Học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Minh Châu
Câu 10 : Dấu hai chấm có tác dụng gì
A. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật
B. Là lời giải thích cho bộ phận đứng trước
C. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước
B. Kiểm tra viết: (10 điểm)
I/ Chính tả nghe viết-15 phút (2 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: “Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca”. Trang 55 TV 4 tập 1. Đoạn viết: “Từ đầu .... về nhà”.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II/ Tập làm văn – 30 phút (8 điểm)
Đề bài: Hãy viết một bức thư ngắn để thăm hỏi và chúc mừng người thân của em nhân dịp năm mới.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




